
 

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG NHỠ SỐ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Thanh Nhàn – Hải Yến   
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Nghiệp 

1 Nguyễn Ngọc Bình  An 21/05/2017 Nam Ngõ 93 BXT Nguyễn Ngọc Anh Tự do Quản Minh Thu Tự do 

2 Nguyễn Diệp Anh 02/05/2017 Nữ Tổ 2 cụm 5 KĐ Nguyễn Văn Cương Tự do Phạm Thị Huyên Tự do 

3 Ng Hoàng Phương Anh 15/10/2017 Nữ Sô 151 BXT -KĐ Nguyễn Trọng Hoàng Sale Ng Thị Hồng Nhung ĐD 

4 Phạm Hoàng  Bách 18/04/2017 Nam Cụm 2 Tổ 5 KĐ Phạm Ngọc Khanh CN Nguyễn Thị Thịnh KD 

5 Đinh Ngọc Minh  Châu 04/10/2017 Nữ Tổ 22KĐ Đinh Việt Dũng Tự do Nguyễn Thị Linh Tự do 

6 Vũ Minh Châu 25/10/2017 Nữ  Tổ 26 KĐ Vũ Xuân Tiến Kỹ sư Trần Thị Mến Kỹ sư 

7 Đoàn Diệp Phương Chi 28/07/2017 Nữ Tổ 23 KĐ Đoàn Văn Đỉnh KD Lê Thị Cúc Kế toán 

8 Nguyễn Ngọc Linh Chi 03/12/2017 Nữ Tổ 14 KĐ Nguyễn Thế Anh Tự do Nguyễn Thị Chung NVVP 

9 Đào Minh  Đức 24/04/2017 Nam Số 14 ngõ 239 BXT Đào Xuân Hưng Nhà báo Vương Hải Yến NB 

10 Tạ Tiến  Dũng 23/01/2017 Nam Tổ 2 cụm 4A Tạ Thanh Xuân Kỹ sư Đào Thị Thoa Kế toán 

11 Nguyễn Thanh Hà 05/10/2017 Nữ Số 21 ngõ 2 KĐ Nguyễn Văn Quý Tự do Tạ Thị Hương Tự do 

12 Nguyễn Gia  Hân 14/08/2017 Nữ Ngõ 291 KĐ Nguyễn Văn Tuấn Lái xe Dđinh Thị Vân Anh Tự do 

13 Đặng Gia Huy 31/07/2017 Nam Tổ 18 KĐ Đặng Văn Lập 
Công 

nhân 
Khuất Thị Thắm Tự do 

14 Nguyễn Thị Khánh  Huyền 12/11/2017 Nữ Số 29 ngách 63/215 BXT Nguyễn Văn Thiết Tự do Lê Thị Thắm Tự do 

15 Tạ Bảo  Khánh 20/09/2017 Nam Tổ 23 KĐ Tạ Minh Hà Nhà báo Nguyễn Minh Huệ GV 

16 Đỗ Gia  Khánh 21/01/2017 Nam Số 1 ngách 125/65 BXt Đỗ Ngọc Vinh Lái xe Nguyễn Thu Trang NV 

17 Nguyễn Trọng Khoa 05/06/2017 Nam Ngõ 29/42 KH -KĐ Nguyễn Trọng Đạt FPT Đoàn Thị Bảo Dung Tự do 



18 Trương Tuấn Kiệt 25/04/2017 Nam Tổ 7 KĐ Trương Văn Thành Lái xe Nguyễn Thị Tình Tự do 

19 
Cao Chúc  Lam 11/05/2017 Nữ Tổ 21 KĐ Cao Hữu Thắng  Tự do Lưu Thị An Tự do 

20 Hoàng Tùng  Lâm 25/11/2017 Nam Tổ 26 KĐ Hoàng Phong Hải KD Ứng Thị Kim Oanh Kế toán 

21 
Trần Ngọc  Lan 04/04/2017 Nữ Số 33 BXT Trần Anh Dũng Tự do Nguyễn Thị Nhàn Tự do 

22 Nguyễn Hồng  Liên 27/07/2017 Nữ Tổ 3 cụm 1 KĐ Nguyễn Ngọc Tuấn Tự do Nguyễn Thị Thập Tự do 

23 Nguyễn Hoàng Long 22/09/2017 Nam Tổ 3 cụm 5 KĐ Nguyễn Văn Tùng  Tự do Phạm Thị Hiền Tự do 

24 Nguyễn Bảo  Long 25/02/2017 Nam Tổ 10KĐ Nguyễn Quang Huy NV Lê Như Quỳnh  Tự do 

25 Lê Nhật  Minh 07/11/2017 Nam Tổ 5 cụm 4 KĐ Lê Trọng Nin NV Phạm Thùy Dương VC 

26 Nguyễn Nhật  Nam 30/09/2017 Nam Tổ 24 KĐ Nguyễn Văn Huynh CN Nguyễn Thị Luyên Kế toán 

27 Nguyễn Mỹ  Nga 11/11/2017 Nữ Ngõ 358 BXT Nguyễn Hải Hà Kỹ sư Vũ Hải Yến Bác sỹ 

28 Phạm Khánh  Ngọc 24/08/2017 Nữ  Tổ 2 cụm 5 KĐ Phạm Tân Văn CB Phạm Thúy Hường Kế toán 

29 Nguyễn Phan Bảo Ngọc 16/10/2017 Nữ Tổ 11 KĐ Nguyễn Phan Khoa Tự do Lê Thị Huyền NV 

30 Nguyễn Uy  Hưng  08/02/2017 Nam Tổ 15 KĐ Nguyễn Văn Nghị Tự do Vũ Thị Hòa NVVP 

31 Đỗ Hữu Minh Nhật 30/10/2017 Nam số 18 hẻm 29/62/16KH Đỗ Hữu Đạt Kỹ sư Nguyễn Thị Vân Anh Bộ đội 

32 Lưu Hải  Phong 04/09/2017 Nam Tổ 17KĐ Lưu ĐÌnh Hùng Tự do Nguyễn Thúy Nga Tự do 

33 Kiều Việt  Tiến 12/09/2017 Nam số 4 ngách 55/358 BXT Kiều Việt Phương Công an Đoàn Việt Phương KD 

34 Trần Ngọc Bảo  Trâm 11/05/2017 Nữ Tổ 23 KĐ Trần Quốc Hòa Lái xe Nguyễn Thúy Ngân Kế toán 

35 Nguyễn D Thanh  Trúc 19.11.2017 Nữ Ngõ 250/20 K Trung Nguyễn Ngọc Giang CB Dương Thị Thu Trang Cán bộ 

36 Đặng Thanh Tùng 27/12/2017 Nam Tổ 24 KĐ Đặng Văn Thiện Tự do Trần Hương Ly Tự do 

37 Phạm Minh Uyên 26/05/2017 Nữ số 58 ngõ 77BXT Phạm Thanh Tú IT Đinh Quỳnh Thu Kế toán 

38 Nguyễn Hạ  Vy 02/07/2017 Nữ Tổ 16 KĐ Nguyễn Đình Ngọc Lái xe Đoàn Thu Hồng GV 

39 Lê Phương Vy 21/04/2017 Nữ ngách 93/2 BXT Lê Sơn Tùng KD Bùi Thanh Hà KD 



40 
Kiều Gia  Hân 12/02/2017 Nữ Tổ 23 KĐ Kiều Trần Quân Lái xe Kiều Thị Thùy Dương  Tự do 

41 Hồ Nhật  Minh 31/01/2017 Nam Tổ 10KĐ Hồ Như Ý Nhà báo Ng Thị Minh Tuyết NV 

42 
Nguyễn Thùy  Dương 16/05/2017 Nữ Tổ 12 KĐ Nguyễn Công Hảo kỹ sư Hoàng Bích Hằng Tự do 

43 Đặng Phan Bảo  Anh 20/06/2017 Nữ Số 3C ngách 358/28 BXT Đặng Tiến Bình VC Phan Thị Hường VC 

44 Phạm Huy Đức  Anh 03/04/2017 Nam Tổ 26 KĐ Phạm Huy Dinh Đ/dưỡng  Trần Thị Kim Anh GSNH 

45 Nguyễn Phan  Bách 11/04/2017 Nam Số 2 ngõ 17 KH-KĐ Nguyễn Đình Chiểu NV Phan Thanh Thủy Bác sỹ 

46 Nguyễn Trúc  Chi 18/03/2017 Nữ Tổ 24 KĐ Nguyễn Tiến Dũng Tự do Nguyễn Mai Anh Tự do 

47 Trần Minh Đăng 19/07/2017 Nam Số 28 ngõ 1 BXT Trần Văn Long Tự do Nguyễn Bích Ngọc Tự do 

48 Trần Trung  Dũng 10/06/2017 Nam Tổ 11 KĐ Trần Vương Duy NV Nghiêm Thị Dinh NV 

49 Đào Quang  Duy 10/12/2017 Nam số 77 BXT Đào Quang Trụ Tự do Lê Thị Loan Tự do 

50 Nguyễn Gia  Huy 08/08/2017 Nam Ngõ 358 BXT     Ng Thị Thu Phương Tự do 

 


